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1. Thông tin về giảng viên:
	STT
	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Địa chỉ liên hệ
	Điện thoại

	1. 
	Ngô Quang Huy
	GVC, ThS.
	TT GDTC&TT
	0913556691

	2. 
	Nguyễn Quốc Huy
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0903257974

	3. 
	Nguyễn Quốc Dũng
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0903208666

	4. 
	Nguyễn Kim Quỳnh
	GV, TS.
	TT GDTC&TT
	0977811214

	5. 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0912085883

	6. 
	Nguyễn Thị Đào
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0987081623

	7. 
	Lý Thị Ánh Tuyết
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0973755428

	8. 
	Nguyễn Thị Huyền
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0983009380

	9. 
	Nguyễn Văn Hiệp
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	093583127

	10. 
	Trịnh Kiên
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0915222233

	11. 
	Nguyễn Ngọc Minh
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0948989022

	12. 
	Lê Thanh Thủy
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0912664097

	13. 
	Lê Tuấn Hiệp
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0913048946

	14. 
	Nguyễn Văn Tưởng
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0912279815

	15. 
	Nguyễn Việt Hòa
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0904242090

	16. 
	Nguyễn Huy Hoàng
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0906235276

	17. 
	Phùng Đình Dũng
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0913521502

	18. 
	Võ Ngọc Giao
	GV, ThS.
	TT GDTC&TT
	0915112540

	19. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0976042222

	20. 
	Nguyễn Văn Sơn
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0989131833

	21. 
	Nguyễn Thanh Huyền
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0912821625

	22. 
	Nguyễn Thị Thư
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0934227228

	23. 
	Nguyễn Trần Hải
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0912469966

	24. 
	Đặng Viết Giỏi
	GV, CN.
	TT GDTC&TT
	0912253189


2. Thông tin về môn học:

- Tên môn học: Bóng chuyền
- Mã môn học: PES 1015
- Số tín chỉ: 01

- Môn học: Lựa chọn
- Các môn học tiên quyết: Lý luận Giáo dục thể chất và các môn thể thao cơ bản. 

- Các môn học kế tiếp: Bóng chuyền 2
- Giờ tín chỉ: 15
+ Nghe giảng lý thuyết: 04
+ Thực hành
: 11
+ Tự học: Tự tập ngoại khóa
3. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:

+ Hiểu được lịch sử ra đời và sự phát triển của môn bóng chuyền trên thế giới và Việt nam.

+ Nắm được nguyên lý kỹ thuật: Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay trước mặt.

+ Hiểu một số điều luật cơ bản và vận dụng được trong quá trình tập luyện và thi đấu.

- Kỹ năng:
Hình thành các kỹ năng chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng và biết vận dụng hợp lý các kỹ năng đó vào các tình huống cụ thể trong thi đấu.
- Thái độ, chuyên cần:

Hình thành thái độ yêu thích, tự giác tập luyện môn bóng chuyền.

4. Tóm tắt nội dung môn học:

Bóng chuyền là một môn học được quy định trong chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên. Sau khi học xong môn học, người học sẽ được trang bị một khối lượng kiến thức cơ bản như: 
+ Lịch sử ra đời của môn bóng chuyền.

+ Một số điều luật cơ bản.
+ Trang bị cho sinh viên một số kỹ năng của những kỹ thuật cơ bản: Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay trước mặt….
 Qua đó giúp sinh viên thấy được tác dụng của môn bóng chuyền với việc rèn luyện sức khoẻ để sinh viên tự xác định tập luyện môn bóng chuyền nói riêng và thể dục thể thao nói chung trong việc duy trì sức khoẻ đảm bảo học tập và công tác sau này.
5. Nội dung chi tiết môn học:

5.1. Lý thuyết:

5.1.1. Sơ lược Lịch sử phát triển môn bóng chuyền.
5.1.2. Một số điều luật cơ bản:

5.1.2.1 Thành phần của đội
5.1.2.2 Đội hình thi đấu của đội
5.1. 2.3 Xoay vòng và lỗi xoay vòng
5.1.2.4. Được 1 điểm, thắng 1 hiệp, thắng 1 trận 
5.1.2.5. Thay người
5.2. Thực hành:

5.2.1. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt bằng 2 tay

5.2.2. Kỹ thuật đệm bóng

5.2.3. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

6. Học liệu:
6.1. Học liệu bắt buộc:

1. Luật bóng chuyền, NXB TDTT năm 2007 ( Tài liệu bắt buộc (1)).
2. Nguyễn Quang, Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền, NXB TDTT năm 2001 ( Tài liệu bắt buộc (2)).

6.2. Học liệu tham khảo: 
1. Đinh Lẫm, Nguyễn Bình, Huấn luyện bóng chuyền, NXB TDTT năm 1997.

2. D.Harre, Học thuyết huấn luyện, NXB TDTTnăm 1996.
3. IU.N.Klesep – A.G. Airianx, Bóng chuyền, NXB TDTT năm 1997.

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1. Lịch trình chung:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Tự học


	

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	

	Nội dung 1
	1
	1
	
	2

	Nội dung 2
	
	2
	
	2

	Nội dung 3
	
	2
	
	2

	Nội dung 4
	1
	1
	
	2

	Nội dung 5
	
	2
	
	2

	Nội dung 6
	
	2
	
	2

	Nội dung 7
	1
	1
	
	2

	Nội dung 8
	
	2
	
	2

	Nội dung 9
	
	2
	
	2

	Nội dung 10
	1
	1
	
	2

	Nội dung 11
	
	2
	
	2

	Nội dung 12
	
	2
	
	2

	Nội dung 13
	
	2
	
	2

	               Tổng
	4
	22
	
	26


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:
Tuần 1 (nội dung 1):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1. Giới thiệu đề cương môn học.

2. Phổ biến quy chế yêu cầu môn học.

3. Sơ lược Lịch sử bóng chuyền

	1. Đọc đề cương môn học.

2. Xây dựng kế hoạch học tập.

3. Chuẩn bị các câu hỏi.

4. Chuẩn bị học liệu
	

	Thực hành
	1. Giới thiệu 3 tư thế chuẩn bị trong Bóng chuyền:           Thấp, trung bình, cao.
   + Thị phạm và phân tích kỹ thuật.

   + Nêu những lỗi thường mắc phải khi tập tư thế chuẩn bị.
  + Tổ chức cho SV tập đứng chuẩn bị ở 3 tư thế.
2. Giới thiệu các kỹ thuật di chuyển cơ bản: 
           - Bước lướt

           - Bước tiến, lùi

    + Thị phạm và phân tích kỹ thuật.

    + Tác dụng của kỹ thuật di chuyển trong thi đấu.

     + Nêu những lỗi thường mắc khi thực hiện kỹ thuật.

     + Tập kỹ thuật di chuyển bước lướt, bước tiến, bước lùi.
3. Thể lực: phát triển sức bền chung
	1.Đọc tài liệu bắt buộc (2) Tr. 5-9.


	

	KT-ĐG
	 Giao bài tập  ngoại khóa
	+ Thực hiện di chuyển theo 4 hướng : phải, trái, tiến, lùi . 
	


Tuần 2 (nội dung 2):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1.Tập kỹ thuật chuẩn bị và di chuyển theo tín hiệu.
Lưu ý: Nhắc lại yếu lĩnh kỹ thuật chuẩn bị và di chuyển.
2. Giới thiệu kỹ thuật chuyền bóng cao tay.
   + Thị phạm và phân tích kỹ thuật.

    + Nêu một số lỗi thường mắc khi thực hiện chuyền bóng.
   + Tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay không bóng.

   + Bài tập cảm giác tay khi tiếp xúc bóng như: Cầm bóng, chuyền bóng trên đầu, chuyền bắt bóng (nhóm 2 người)

3. Tập kỹ thuật chạy dẻ quạt. 
	1. Tập luyện ngoại khoá.

2. Đọc tài liệu bắt buộc (2) Tr. 23-30

	

	KT-ĐG
	Giao bài tập  ngoại khóa
	+Phân tích và tập mô phỏng  kỹ thuật chuyền bóng cao tay
	


Tuần 3 (nội dung 3):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1. Tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay (không bóng) kết hợp với di chuyển theo tín hiệu.

2. Bài tập xây dựng cảm giác của tay tiếp xúc với bóng.

3. Tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay có bóng (nhóm 2 người):
   + Bài tập đứng ở cự ly gần chuyền bóng cho nhau (tập cổ tay).

   + Một người ngồi trên đất thực hiện chuyền bóng trả lại người tung đứng cách 2m đến 3m.

   + Tự tung bóng trên đầu và chuyền bóng đi , người đối diện thực hiện chuyền trả lại.
4. Thể lực: Chạy dẻ quạt.
	1. Tập theo nhóm kỹ thuật đã học.
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra bài tập ngoại khóa
	
	


Tuần 4 (nội dung 4):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Sân bãi, dụng cụ thi đấu: Sân thi đấu, lưới và cột lưới, bóng.
	1. Đọc  tài liệu bắt buộc (1) Tr. 7-18

	

	Thực hành
	1.Tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay (theo nhóm 2 người ở cự ly gần).
2. Vận dụng di chuyển hợp lý thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay  (theo nhóm)

3. Thể lực: chạy dẻ quạt
	
	


Tuần 5 (nội dung 5):
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1 Giới thiệu kỹ thuật đệm bóng:
+ Thị phạm và phân tích kỹ thuật.

+ Những lỗi thường mắc khi thực hiện kỹ thuật đệm bóng
+ Tập mô phỏng kỹ thuật
     + Hướng dẫn bài tập bổ trợ kỹ thuật đệm bóng: cách tiếp xúc bóng, cách sử dụng lực.

 + Bài tập cảm giác tay với bóng 
+ Tập đệm bóng trả lại người tung ở cự ly gần  
 2. Bài tập chuyền bóng chính xác tới khu vực người phục.
3. Thể lực: chạy dẻ quạt.


	1. Tổ chức luyện tập  theo nhóm các kỹ thuật đã học.
2. Đọc tài liệu bắt buộc (2) Tr. 30-36
	

	KT-ĐG
	Giao bài tập ngoại khoá
	+Phân tích và tập mô phỏng kỹ thuật đệm bóng .
	


Tuần 6 (nội dung 6):
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1. Tập kỹ thuật đệm bóng (không bóng) kết hợp với di chuyển.

2. Bài tập xây dựng cảm giác của tay khi tiếp xúc với bóng.
+ Tự đệm bóng liên tục lên cao

+  Tự thực hiện xen kẽ giữa chuyền bóng và đệm bóng liên tục  
3.Bài tập đệm bóng   (nhóm 2 người)
4. Bài tập chuyền bóng chính xác tới vị khu vực người phục vụ
	1. Tự ôn các kỹ thuật đã học.
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra bài tập ngoại khóa
	
	


Tuần 7 (nội dung 7):
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1. Thành phần của đội.

2. Đội hình thi đấu trên sân.

3. Xoay vòng và lỗi xoay vòng.
	1. Đọc tài liệu bắt buộc (1) Tr. 20; 33-35; 38-39.
	

	Thực hành
	1. Giới thiệu kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt.
    + Thị phạm và phân tích kỹ thuật.

    + Nêu những lỗi khi thực hiện phát bóng. 
    + Hướng dẫn tập bổ trợ kỹ thuật phát bóng (tư thế, sử dụng lực…).
    + Tập phát bóng cự ly ngắn (không qua lưới).


	1. Đọc tài liệu bắt buộc (2) Tr. 10-22
	

	KT-ĐG


	Kiểm tra thử Test kiểm tra chạy dẻ quạt.
	
	


Tuần 8 (nội dung 8):
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	KT-ĐG


	 Kiểm tra giữa kỳ Test chạy dẻ quạt


	-Chuẩn bị tốt về tâm lý.
- Tự khởi động.


	


Tuần 9 (nội dung 9):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1. Tập phát bóng cự ly ngắn (qua lưới).  
 2. Vận dụng di chuyển hợp lý thực đệm bóng cho người đối diện.

3. Bài tập chuyền bóng đúng vị trí.
	1. Tự tập phối hợp  nhịp nhàng giữa di chuyển và thực hiện kỹ thuật.
	

	KT – ĐG
	Giao bài tập ngoại khoá
	+Tự chuyền bóng liên tục trên cao
+Tự đệm bóng liên tục
	


Tuần 10 (nội dung 10):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	1. Được 1 điểm, thắng 1 hiệp và thắng 1 trận. Luật thay người.
	1. Đọc tài liệu bắt buộc (1) Tr. 29- 32, 64-66
	

	Thực hành
	1. Thực hiện bài tập di chuyển dọc sân tự chuyền bóng trên cao kết hợp phát bóng qua lưới.

2. Tập đệm bóng đến khu vực người phục vụ.
3. Thi đấu ứng dụng
	
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra bài tập ngoại khóa
	
	


Tuần 11 (nội dung 11):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1. Giới thiệu nội dung và hình thức kiểm tra cuối kỳ.
2. Tập chuyền bóng đúng vị trí.
3. Tập đệm bóng đúng vị trí.
4. Tập phát bóng qua lưới.
5. Thi đấu
	1. Tập luyện theo nhóm.

	


Tuần 12 (nội dung 12):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1.Di chuyển ngang sân thực hiện chuyền bóng và đệm bóng  rơi vào ô
2. Tập phát bóng qua lưới
  Yêu cầu: 

             + Nữ phát bóng qua lưới.
             + Nam phát bóng qua vạch 3m.
	1. Tập di chuyển ngang và kết hợp mô phỏng kỹ thuật chuyền bóng ,đệm bóng
	

	KT-ĐG
	Giao bài tập ngoại khoá
	Tập theo nội dung và hình thức kiểm tra
	


Tuần 13 (nội dung 13):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1 Thực hiện kỹ thuật chuyền bóng cao tay vào ô.
2. Thực hiện kỹ thuật đệm bóng vào ô.  

3. Tập phát bóng qua lưới
  Yêu cầu: 

             + Nữ phát bóng qua lưới.

             + Nam phát bóng qua vạch 3m.
	 1.Tập theo các nội dung và hình thức kiểm tra.
	

	KT-ĐG
	Giao bài tập ngoại khoá
	Tập theo nội dung và hình thức kiểm tra
	


Tuần 14 (nội dung 14):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành
	1. Ôn tập
	1.Ôn theo các nội dung và hình thức kiểm tra
	

	KT-ĐG
	Kiểm tra thử
	
	


Tuần 15 (nội dung 15):

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu sv chuẩn bị
	Ghi chú

	KT-ĐG
	Kiểm tra cuối kỳ
	Chuẩn bị tốt tâm lý
	


8. Chính sách đối với môn học:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong đề cương môn học.

- Sinh viên phải tích luỹ đủ các điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định môn học.

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ).
- Tự giác tập luyện ngoài giờ học.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học:

9.1. Các loại kiểm tra và trong số của từng loại điểm:

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên 10%

- Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ 30%.

- Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ 60%.
9.2.Tiêu chí đánh giá các loại bài tập.

9.2.1 Kiểm tra giữa kỳ.
9.2.1.1 Nội dung, yêu cầu.

+ Nội dung: Chạy dẻ quạt (tính thời gian)

+ Yêu cầu:   Di chuyển theo đúng thứ tự đã qui định.



          Phải chạm tay vào cột mốc.

                    xp
 9.2.1.2 Tiêu chí đánh giá thành tích
	Điểm/
Thành tích
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Nam
	32”00
	31”00
	30”00
	29”00
	28”00
	27”00
	26”00
	25”00
	24”30
	23”30
	23”00


	Nữ
	34”00
	33”00
	32”00
	31”00
	30”00
	29”00
	28”00
	27”00
	26”30
	25”30
	25”00



9.2.2. Kiểm tra cuối kỳ
9.2.2.1 Nội dung

Sinh viên  thực hiện  3 kỹ thuật sau:
+ Kỹ thuật chuyền bóng cao tay
+ Kỹ thuật đệm bóng

+ Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt.

9.2.2.2  Hình thức kiểm tra

   Chuyền bóng cao tay
Sinh viên (A) đứng sau vạch 3m, thực hiện quả chuyền bóng cao tay qua lưới do người phục vụ (B) ở sau vạch  3m sân bên kia tung sang. Mỗi sinh viên thực hiện 4 quả. Thành tích được tính bằng số quả bóng chuyền đúng kỹ thuật rơi vào ô quy định.
	
              B
	
	
	A




Đệm bóng 

Sinh viên (A) đứng sau vạch 3m, thực hiện quả đệm bóng qua lưới do người phục vụ (B) ở sau vạch  3m sân bên kia tung sang. Kỹ thuật này người kiểm tra thực hiện 4 quả, thành tích được tính bằng số quả bóng đệm đúng kỹ thuật rơi vào ô quy định.
	
              B
	

	
	A




 Phát bóng thấp tay

Sinh viên đứng sau vạch biên ngang cuối sân thực hiện kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt. Mỗi sinh viên thực hiện 2 quả.

Yêu cầu kỹ thuật:

           Nam: + Điểm rơi của bóng ở khu vực sau vạch 3m


+ Thực hiện đúng kỹ thuật không phạm luật
    
Nữ:
+ Bóng qua lưới sang sân 

+ Thực hiện đúng kỹ thuật, không phạm luật
	
              
	
	
	


9.3. Lịch  thi, kiểm tra:

Kiểm tra giữa kỳ
:  Tuần thứ 8

Thi cuối kỳ :             Tuần thứ 15
	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị Đào tạo)
	Phòng đào tạo
(Ký tên)
	Giảng viên
(Ký tên)
     Ths. Nguyễn Thị Kim Chi
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